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Kinh chao chu vi dai duc ty-kheo,chu vi sa-di, cu si va cac bac thién tri thirc dang
xem truc tiép tai hién trudng ton kinh. Chiic moi ngudi budi chiéu tét lanh!

Mo1 mé kinh sach, xem diéu thir hai trong muoi gioi 1a “khong trom cudp”.

“Hai, khong trém cwép. Pham 1a vét c6 chi thi khong dwoe dung tim trém cd
y lay di. Néu tu minh liy, bao nguoi khac 1y, phwong tién lay, ding chi dé lay,
giri nho' ma 1ay, mé hoic dé lay, lira gat iy, thiéu no khong tra, tron thué, mao
danh dé qua hai quan v.v., khién nguoi mat ciia thi déu goi la trom cudp. Po
vat 1y dwuoc trj gia 5 tién, tire 13 8 phin bac thi pham trong tdi, mat giéi sa-di,
khéong thé sam hoi. Tir 4 tién tré xuong thi pham tdi bac trung; 2 tién, 1 tién thi
pham tdi bic ha, cho phép sam hoi dé diét trir toi pham giéi, nhung tanh toi
khéong diét, con phai tra ldi. Néu khong tra no dé thi doi sau sé chuyén ning
thém, theo 1y thi cudi cung ciing khong thé trén dwoc. Néu trém ma khong lay
dwoce thi pham ti phwong tién, phai khan thiét sAm hoi méi tranh khoi doa lac.”

Hom nay, diéu t6i chuan bi giang chinh 13 gi¢i khong trom cudp. Ciing chia ra lam
bay khoa dé noi rd giéng nhu gi6i khong sat sanh ¢ phia trude. Khoa thtr nhét 13 tong
thuyét dé nghia, thir hai 1 tuy van thich nghia, tht ba 1a cu duyén thanh pham, thi
tu 1a pham dao xir doan, thir nam 1a ti€u canh tudng, thr squ 1a minh khai duyén, thur
bay 14 di thuc qua bao. Trudc tién chiing ta xem khoa thir nhat 13 tong thuyét dé nghia.
Phia sau cling chia lam ba khoa nho. Thir nhat 1a gidi thich so lugc tén dé, thit hai 1a



y nghia ché gidi, thir ba 1a hai nghiép tanh gia, tir ba khoa nhé ndy ma néi rd. Giai
thich so lugc tén dé chinh 1a néi khong trém cudp. Trom cudp 1a canh gidi pham toi.
Trom la an crflp, cuop la doat léy. Trom tac 1a 1én lat vung trom, s¢ chu nhan phat
hién, nhu vy ma 4n trom do cta ngudi ta. Cudp 13 pham hé xam pham dén tai san
ctia d6i phuong mot cach khong hop 1y thi déu thude vé cudp. Chit “khong” 1a hanh
mén co thé doi tri, nghia 1a Phat ché dinh sa-di khong duogc trdm, cudp tai vat cuia
nguoi khac, ban than con phai bd thi nhidu cho nguoi khac, vy thi sao c6 thé vo 1y
xam pham dén tai san ctia ngudi khac cho dugc? Cho nén, gidi thir hai nay goi 1a
khong trdm cudp.

Tiép theo ndi dén y nghia ché gidi. Trong “Nam Son Tam Pai Bo”, phan Gidi Bon
S6 noi vé ¥ nghia cua gidi trom cudp nhu saw: “Tai vdt la cdi goc cia thdn mang,
néu khéng cé né thi chang thé ciru ldy than, nén tam 1y ciia moi nguwoi déu rdt quy
trong, tdm mén tiéc, chdp truéce rdt sau ndng. Ma theo 1y thi nguoi xudt gia phdi xa
b6 nhitng thir minh tran quy dé ciru givip chiing sanh. Nay trdi lai con di chiém doat
lam cia riéng. D6 la tw hity hoai minh va ndo hai nguwoi, la tgi 16i rat nghiém trong
trong tdt cd cdc téi 16i. Do d6 y nghia ma dirc Phdt ché giGi nay la nhwe vdy . Day 1a
noi tit ca tién tai vat chat giup dd than thé, 13 cai gbc dé duy tri than thé, tinh mang
ctia chung ta. “Khoéng c6 nd thi chang thé ctru lay than”, gia s khong co6 nhiing tai
vét nay thi khong thé ctru giup duoc than hinh, tanh mang cia ching ta. Do d6 tam
ly, tam tinh cta nguoi thong thudng phan 16n déu 1a yéu quy gitt gin, xem trong tai
vat. Cho nén “tAm mén tiéc, chép truGe rat su nang”, tam ai luyén, chép trudc vo
cing sdu ning. Song ngudi xuit gia sa-di, ty-kheo, Sa-di tuy vira méi cao toc tho
gi61 sa-di nhung ciing 1a dai trugng phu, “theo 1y thi phai xa bo nhitng thir minh tran
quy dé ctru gitp chung sanh”, theo 1y ma néi thi nén dem nhitng thir ma minh tran
quy ra dé ctru giup chung sanh, khong chut tham luyén. Hién nay, tréi lai di xAm ton
cudp doat tai vat ctia ngudi khac dé 1am cua riéng, nhu vy 13 hai minh va néo hai
nguoi, “hiy hoai minh va ndo hai nguoi”, chinh minh pha hoai mat thién tAm cia
chinh minh, tirc 1a pha hoai thién can ctia chinh minh, ton hai nguoi khac. Pay 1a
diéu cuc ky nghiém trong trong tat ca cac 161 1am, hoa hai, cho nén dai thanh Phéat-
da da ché dinh cho sa-di diéu giéi luat nay, gidi ty-kheo ciing nhu vay. Pay 13 y nghia
ctia viéc ché gidi.

Lién quan dén hai nghiép tanh gia thi diéu gi6i nay c6 day du hai toi nghiép ctia tanh
td1 va gia to1. Noi cach khac, gia st khong tho gidi ma pham t01 trom cudp thi cling



két toi, c6 tanh toi. Gia sir da tho gidi roi ma van pham gidi nay thi trén nén tang tanh
td1 s€ cong thém gia td1, tirc 1a to1 pham gio1, tanh td1 cling goi 1a td1 nghiép dao.
Tiép theo, chung t6i giang khoa thtr hai 14 “tiy van thich nghia”. Chiing ta xem cau
van dau tién: “Pham la vit c¢é chi thi khéng dwoc dimg tam trom cé y ldy di”. Tét ca
nhiing tai vat c6 chit ma chua dugc sy dong ¥ cta chi nhan thi khong duoc ding tim
trom cudp dé léy di, nhu vay la pham to1 trdm cudp. Vat céd chu tuce 1a vat cé chu
nhan. Néu vat khong c6 chii ma 13y thi khong pham toi trom cudp. Lam thé nao dé
dinh nghia vat c6 chu hay 1a vat khong c6 chu? Trong Hanh Su Sao, 1a mot bd khac
trong Nam Son Tam Pai Bg, c6 dinh nghia nhu sau: “Hoi: thé nao goi la vat khong
c¢6 chi1?” Chd nay dit cau hoi: thé ndo 1a vat khong co cha? “Pap: Thién Kién Luat
ndi, con cai 1am viéc x4u 4c bi cha me dudi di, sau khi cha me chét rdi thi nhirng cua
cai éy la vat khong co6 chu, néu str dung thi khong c6 t61”. Pay la léy vi du dé noi rd,
trong Thién Kién Luét c6 n6i nhu vay: gia st con cai lam viéc ac, cha me rat tic gian
duoi ho ra khéi nha, ttrc 1a khong can ho nita. Sau d6 cha me chét di thi nhiing tai vat
trong nha ndy s& tro thanh vat khong co chi, con cai khong thé ké thira. Boi vi duyén
giita cha me va con cai di doan dut r6i. Luc nay dung hay 13y di vét caa cha me thi
khong pham toi trom cudp. Pay 1a thudc vé vat khong co chu. Puong nhién day 1a
trén gidi luat phan dinh nhu vay, khong co sai lam, gidi1 luat phan dinh l1a dung nhan
quéa dé phéan dinh, lay nhiing vat khong c6 chu nay thi khong pham nhan qua. Song
hién nay phap luat khong nhat dinh 12 phan nhu vay. Theo phap luat thi cha me duoi
con cai ra khoi nha rdi, nhung khi cha me chét di thi nguoi con van c¢6 quyén thira
ké. Ho dén toa an dé doi lai thi di vat ciia cha me c6 thé trd thanh cua ho. Theo phap
luat thi c6 thé phan nhu vay. Lic ndy nguoi xuit gia nhu ching ta khong nén di tranh
gianh, ban néi rang trén gidi luat quy dinh day 1a vat khong c6 chi nén ching t6i ¢6
thé 1ay 1am cua riéng, diéu nay phap luat khong cho phép, nén chung ta ciing khong
thé 1am nhu vay duoc.

Tiép theo lai trich dan “Téat-ba-da luan”, trong d6 noi thé nay: “Tai vat trong phan
dat trong & hai bén ranh gidi giira hai quc gia goi 1a vat khong cé chu”, tirc 1a noi
bién cuong giira hai qudc gia, & noi ndy c6 tai vat, tac 1a [tai vat nam] ding trén
dudng ranh giéi thi khong thé néi nd thudc vé nudce A, ciing khong thé néi né thude
vé nude B, déu khong thudc vé dat nude & hai bén, nhirng tai vat nay cling c6 thé goi
1a vat khong co6 chii. Lai noi rang: “Néu dat nudc bi danh chiém, quéc vuwong bo chay,
vi vua tiép theo van chua théng lanh dat nudc, vay nhiing tai vat trong dat nudc nay



cling goi 1a khong c6 chir”. Gia sir mot dat nudce bi nude lang giéng danh pha, quc
vuong bo chay ma vi vua tiép theo van chua ké thira vuong vi dé thong linh dit nudce
nay, vy thi nhitng tai vat trong dat nudc nay cling thudc vé vat khong co chu.

Trong Gidi Bon S, tic 1 bo thi hai trong Nam Son Tam Pai Bo néi rang: nhu trong
Ting Chi Luat, trich din Tang Chi Luat noi, gia sir khi chung ta danh roi tai vat ma
tam d3 xa bo roi, ching ta da lam mét rdi, vi du 1am mat vi tién, t6i d3 xa bo nd rdi,
khong can nira, vay thi tai vat ndy ciing trd thanh vat khong ¢ chii. Néu nguoi khac
lay vi tién d6 thi ho ciing khong pham tdi trom cudp. Puong nhién ddi véi nguoi
nhit duoc tién nhu ching ta ma noi thi khong biét nguoi danh roi vi tién da khoi tam
xa bo hay chua. Néu ho van chua khéi tim xa bo ma ching ta lay s6 tién nay lam
cua riéng, vay thi cling tinh 1a trdm cudp. Nhu ban than toé1 1ap dinh cho minh mot
quy tic, gia st toi danh mat d6 vay thi toi s& 1ap tirc xa bo, dimg dé dén lic ngudi ta
nhat duoc vat éy cua toi1 thi hai ho pham t01 trom cudp roi. Toi trom d6 cua tang
tuong dbi nang, cho nén ban than t61 da tac v, tat ca nhirng thr ma t61 danh mat, toan
bo déu xem la vat khong co chii. Liy vat khong co chu thi khong pham gidi trom
cudp, nhung nguoc lai chi can 13 vt co cha thi ching ta khong duge dung tam trom
cudp dé 13y vé sir dung.

No6i dén c6 chu, chi nay c6 thé chia 1am ba loai, can ci theo d6i twong chil nhan ma
chia thanh ba loai. Loai thtr nhat 14 “vét ctia tam bao”, thit hai 1a “vat cta nguoi”, thir
ba 14 “vat ctia phi nhan”. Trudc tién nodi dén vét ctia tam bao. Piéu nay doi véi nhimg
nguoi tu hanh, ho tri trong cira tam bao nhu chiing ta phai dic biét luu . Boi vi néu
khong hiéu gidi phap nay, lai khong chiu hoc tap thi s& ngu si ma pham toi trom cudp,
trom cudp do cua tam bao thi toi nghiép vo cling sau ning, cho nén doan nay ching
ta nén nghi€ém tic hoc tap. Trong vat cua tam bao cling chia lam ba loai. Tam bao
chinh 14 Phat, phép, ting. Loai thir nhat 13 vat cia Phat, vat cia Phat lai c6 thé chia
thanh 4 loai.

Loai thir nhat 1a vat tho dung cua Phat, loai th hai 1a vat thudc vé Phat, thir ba 13 vat
cung duong, thr tu 1a vat dang Phat. Vat tho dung cua Phat, vi du nhu di¢n tho, nha
tho, nhiing noi nhu dai hung bao di¢n, dién Phat, con c6 y phuc ma Phat tho dung,
tham chi nhitng th&t nhu vang d4 bun dat da duoc tuong Phat sir dung qua. Vi du nhu
ca-sa tirng dép trén than Phat, nhiing vat nay déu thudc vé vat tho dung cua Phat.
Céch xur ly vat tho dung cua Phat 1a khong duoc thay dbi 1an 16n, phai thuong xuyén
1y nhimg d6 vat nay dé ciing duong Phat, khong dugc tuy tién thay d6i. Boi vi day



1a nhitng vat tho dung ctia Phat. chiing ta c6 thé ciing dudng nhu vay thi c6 thé dat
dugc phudc bao rit 16n. Trong “Ngii bach van su” néi rang khong dugc ban tim vai
lua trén than Phat, tAm vai lua chinh 14 san phém lam tr to, nhu c6 khi chung ta cling
duong tugng Phat tAm ca-sa dét béng to, hodc mot chiéc khan khata quang 1én )
v.v., chinh 1a dé trang nghiém tuong Phat. P deo 1én 1a Phat di tho dung rdi. Du
khoac 1én mot chat roi 1y xubng thi ddy cling déu 1a vat tho dung ctia Phat. D6 ma
Phat da tho dung thi chung ta nén chuyén dung dé cing duong Phat, khéng duoc
ding cho muc dich khac. Vi du nhu 40 ca-sa da cung dudng Phat, khong thé néi du
sa0 40 ca-sa cua Phat, ngai cling khong cin mic nén lay xudng ting cho ting nhan.
DAy 1a dung 1an ctia nhau, dung chung ctia nhau. Viéc ndy thudc vao ti trom cudp,
trom d6 cua Phat. Lai nira, vi du néu cay cot trong dién Phat bi hu hong roi, cay cot
trong di¢n Phat cling 1a vat tho dung cua Phat, néu thi chu mudn thay cay cot éy thi
cling khong duoc tiy tién vt bo cdy cot cil, ciing khong duoc dem né di b thi cho
tang chung. Boi vi vat ma Phat d tho dung thi gibng nhu phéap than vay, vo cling ton
quy. Du d3 bj hu hong roi thi chung ta chi c6 thé dé nd sang mot bén, dé né hao mon
mdt cach tu nhién, tré vé voi tu nhién, khong dugc dung cho muc dich khac. Puong
nhién tai st dung dé cung Phat, vi du sir dung lai nguyén vat licu cua cay cot nay dé
cing Phat thi diéu nay c6 thé dugc. Ngoai cing Phat ra thi déu khong thé dugc.

Loai thir hai 1a vat thudc vé Phat, tire 1a tai san thudc vé Phat, nhu tién bac, nguoi,
stc vat v.v.. Nhitng thir nay thi Phat khong thé st dung, Phat khong dung tién, Phat
ché dinh nguoi xuat gia déu khong duoc nam gitr tién bac, dwong nhién ban than
Phat ciing khong ding tién nhung cé ngudi cung dudng tién cho Phat, vay nhiing thi
nay la vat thudc vé Phat, bi vi thi chu phat tam la cung Phat, nén mac du Phat khong
tho dung nhiing so tién nay, nhung ciing 1 vat thuc vé Phat. Giéng nhu ty-kheo tuy
khong nam giir tién bac, nhung thi chu ciing duong tién bac cho ty-kheo thi co thé
lly thac cho ngudi chap sy, ching ta goi 13 cu si ho phap, ho chuyén tdm ho tri cho
ty-kheo. Nhitng cu si ho phap nay c6 thé nhan sé tién Ay tir thi cha, dén khi ty-kheo
can dung nhitng vat khac, vi du can mua y phuc, vay thi s& néi v6i ngudi chap sy 1a
(tire 13 cu s ho phap): To6i can y phuc, ngudi chap su s& di ldy sb tién ma nguoi ta
cing duong dé doi 1ay y phuc cung duong ty-kheo. Trudc khi chua doi so tién nay
liy y phuc, ttrc 13 trude khi chwa mua y phuc, ciling tic 1a néi d6 1a vat thude vé ty-
kheo, nhung ty-kheo khong khai y niém néi rang t6i c6 sb tién nay, khong khai
nhitng y niém nay, nhung cu si ho phap khong thé noi: du sao thi ty-kheo ciing khong



can so tién nay nén né thudc vé toi, nhu vay thi khong duoc, ddy 1a pham toi trom
cudp. Cho nén, pham vi chirc quyén ctia mdi ngudi déu vo cung 13 rang. Tién bac ¢
day ciing vay, tién bac cung Phat, khong thé néi du sao Phat ciing khéng dung nén
né thudc veé toi, dé 1a pham td1 trdm cudp; cho nén phém vat, tién cta thudc vé Phat
thi chung ta phai thay Phat thu nhan quan ly. Tuy Phat khong tho dung, doi dén khi
Phét c6 nhu cau khac thi ching ta co thé d6i, hodc mua nhirng vat ma Phat c6 thé tho
dung. T viéc xtr tri ma néi thi phai chuyén doi dé duoc loi ich, 1a c6 thé dung dé
chuyén dbi, c6 thé dung dé giao dich, tirc 1a di mua dd. Thong thuong 1a dung tién,
duong nhién ciing c6 thé dung ruéng vuon.

Vi du néi c6 nguoi phat tim cing dudng cho Phat mot manh dat, Phat khong tho
dung d4t dai, Phat chi tiép nhan tr sy cung duong, ky thuc tugng Phat tho dung cling
rat c6 han, nhung nguoi ta phat tAm nay, mudbn cing duong dat cho Phat, thong
thuong ma noéi thi chinh 1a thuong try, hoac chuyén c6 nhan vién chép su thay Phat
tiép nhan quan 1y nhitng rudng vuon nay, dén khi that sy can cung Phat, vi du ching
ta ban manh ruong vuon nay di dé tao mot tuong Phat, vay thi co thé dugc. Bao gém
ca nguoi va suc sanh. Nguoi goi 1a thi gia. Thoi xua trong nha déu c6 ngudi hau,
hién nay ciing c6 thé c6 nguoi chuyén mén...Vi du gia dinh gidu c6 s& moi mot ngudi
lam chuyén chdm lo cho tugng Phat. Nguoi 1am nay, ho chuyén tdm phuc vu cho
Phat, quét don v.v., lam nhiing cong viéc nay. Ho nhan tién luong chinh la dé lam
cong viéc nay, nén khong duoc loi dung thoi gian lam viée cua ho ma sai bao ho lam
viéc khac. Béi vi thoi gian 1am viéc cua ho chinh 1a vi Phat. Con c6 stc sanh, tat ca
nhiing stc sanh, vi du nuéi mot con ché dé chuyén canh tuong Phat, thi con cho y
cling 1a vat thudc vé Phit. Nhitng vat nay la thude vé Phat, c¢6 thé dung dé giao dich,
trao d6i lay vat pham khac dé Phat tho dung, nhung khong thé cing nhiing d6i twong
khéc, tue 1a cung phap, cung tang thi khong duogc.

Tiép theo 1a ndi vat cung dudng, tic 1a cing duong tuong Phat, bao gom huong,
dén, hoa, phan, cac loai d cing. Cach xir tri nhitng pham vét nay thi c6 thé giao dich.
Trén lut dién néi, gia sit nhu hoa cung Phat qua nhiéu, ding khong hét, cac thi chu
phat tAm ctng Phat, cng qua nhiéu hoa thi phai lam thé nao? C6 thé cho phép ban
lai, dem nhiing hoa nay ban di, sau d6 d6i lay nhiing d6 cung khac nhu huong, dén,
cho nén co thé ban di. Gia st huong, dén ciing khong thiéu, hién nay khong thiéu thir
gi thi phai lam sao? C6 thé dem hoa béan di, sau d6 dugc tién roi thi dé vao trong “tai



vO tan” ctia Phat. Noi cach khac, doi sau nay khi c6 nhu cau cung duong Phat thi lai
lay s6 tién Ay di d6i, c6 thé 1am nhu vay.

Puong nhién trong ndy dic biét ndi rang vat ciing duong 1 Phat van chua tho dung,
1a vat chuén bi cung duong Phat. Néu nhu Phat d3 tho dung 101, hoa nay da cing lén
cho Phat rdi thi ban khong thé 1ay xuéng dem ban di rdi ddi 1ay vat khac duoc, nhu
vay khong duogc. PBa cing Phat 1o1, vay thi thudc vé vat tho dung, vay hoa dé chi co
thé dé d6 cing, cung dén khi n6 kho héo moéi 1y xuéng dem ra dang sau nii, noi
khong ai co thé dam dap 1én, dé hoa éy tu tré vé vai cat bui mot cach nhién.

Thir tu goi 1a vat dang Phat, bao gdm cac loai do an thirc udng, hoa qua. Nhimg vat
dang ctng cho Phat nay, thong thudng ma ndi viéc cung nhitng thuc pham nay ciing
rat phd bién. Cach xur tri 14 thi gia c6 thé sir dung, tirc 13 nhitng do dn thic udng, com
thire 4n, hoa qua ndy cung Phat xong thi nguoi xuat gia, tham chi ngudi thé gian,
nhitng ngudi nay chinh 1a thi gia caa Phat. Vi du thiy huong dang ciing thudc vé thi
gia ctia Phat, ho 1dy xudng thi c6 thé truc tiép dn. Puong nhién toan bo ting doan
ctia chung ta ky thuc ciing déu 1a thi gia cua Phat. Mdi ngay chung ta cling c6 nghia
vy, trach nhiém hd tri di¢n tho Phat. No61 chung, nguoi trong tang doan déu c6 thé
tho dung. Bao gdm ca nhitng ngudi 1am céng qua trong dai dién, nghia cong quét
don déu co thé ding. Cho nén & day chung ta yéu cau thay huong diang cua chung ta,
néu nhu lam cang tinh té, nhu phap hon thi tit ca vat phdm ma tin ching cing duong
cho Phat, néu ban than ban khong tho dung thi ban ¢ thé tac y dé ciing duong, cling
duong dai ching. Béi vi ban co thé st dung, dd éy thudc vé ban. Vay thi ban tac y
cing dudng dai chung, ting tuc déu c6 thé dung, nhu vay thi dai chiing chung ta déu
c6 thé chia sé. Tac ¥ nhu vay s& khoéng c6 nhan qua gi. Gia sir chiing ta khong tac y
nhu vay, néu c6 ty-kheo & bén ngoai dén, ho van chua thé néi 1a thi gia dugc, van
chua kip lam thi giad cua Phat, néu ho tho dung thi vi¢c nay ciling khoé tranh khoi co
nhan qua.

Trong dao trang cta chung ta quy dinh thuc pham tin chiung cing dudng, hét thay
déu ciing duong dai ching. Boi vi chd chung ta ¢6 rat nhiéu nghia cong ho tri. Néu
chi néi cing tang, vay chi c6 ngudi xuit gia dugc sir dung, nguoi tai gia trir khi ho
ho tri dao trang, hon nira tdt nhat cling tri bat quan trai gio1, nhu vay thi ho c6 thé sur
dung. Néu tin chiing thong thuong, nhu vay thi khong duoc, da 1am trai véi bon ¥
cta thi chu cung ting r6i. Cho nén, khi tiép nhan nhimg thuc phadm nay, dé tranh
phién phirc thi chiing t6i ¢ thé truc tiép ndi v6i thi chu rang: tit ca thuc pham & day,



chang t6i déu cing dudng dai chiing, ai ciing c6 phan duoc an, nhu vay s& khong tao
thanh van dé dung 1an cua nhau. Pay 1a bon loai vt ciia Phat.

Tiép theo nodi vat ciia phap cling c6 bon loai, co ban 13 gidng vdi vat ctia Phat, cling
chia thanh bédn loai 1a: vat tho dung cua phéap, vat thudc vé phap, vat cing dudng va
vat dang phap. Vat tho dung ctua phap. Phap nay chinh 1a phap bao, vat tho dung cta
phap bao, tirc 1a chi nhitng vat nhu gidy, to lua, lua tring, tre trac, gd phia trén viét
kinh vin, hodc nhitng thtr nhu rwong, hop chuyén dung dé dung kinh dién, bao gém
ta, thung dé cung dudng phap bao v.v.. Nhimng thir nay déu la vat tho dung cua phap.
Cach xtr tri nhitng vat nay thi khong dugc phép chuyén ddi, khong duoc dung cho
muc dich khéc, ciing khong duoc tuy tién dbt bo. Pay 1a su cung kinh ddi v6i phap
bao, cung kinh thanh gido. Phap bao gidng nhu phap than cua Phat vay. Nhimng vat
nay khong duoc tity tién chuyén sang ding cho muc dich khac. O day néi dén nhiing
loai gidy, thung, ruong, hdp chuyén dé cung duong phap bao, nhung vi du nhu thung,
hop binh thudng, vi du noi trudc tién tam thoi dung mot thung hoa qua, chi can sach
s& dé dung phap bao mot chit. Thung hoa qua nay khong phai 1am riéng dé dung
phép bao. Loai thung dong goi nay thi khong van dé gi, day khong thudc vé vat tho
dung ctia phép, c6 thé chuyén sang dung cho muc dich khac. Vi du, chung ta tam
thoi lay mot chiée ti sach dung phap bao, dung xong rdi, chiéc tii nay dung sang
viéc khac cling khong van dé gi. O day noi thung hay hop 1am riéng dé dung phap
bao. Vi dy nhu “Can Long Pai Tang Kinh”, mdi mot cudn déu c6 mét chiée hop
dung. Bén ngoai chiéc hop 4y viét Can Long Pai Tang Kinh quyén thir may, khi ban
dung thi 1ay cudn sach tir trong hop ra, chiéc hop nay chuyén dé cing dudng phap
bao, goi 13 vat tho dung ctia phap. Ban khong thé néi toi dung chiéc hop nay dé dung
sach khac hodc dem né di dot. Viéc nay thi khong duoc.

Con c6 mot loai chinh 1a kinh dién cii. Pay la gidy, gidy in kinh dién, day 1a vat tho
dung cua phap, vay thi cling khong dugc tuy tién dot bo, nhu thé mic phai toi 16i
cling khong phai 1a nhe. Bao gdm tuong Phat, nhimg twong Phat in trén gidy hodc
tugng dat tuong gd, néu bi hu hoai rdi thi cling khéng duoc dbt bo; hodc da bi con
trung duc khoét, nhitng kinh sach, twong Phat nay khong thé tai st dung dugc nira,
phai 1am thé nao? Cé thé dem nhiing d6 4y cét di, cat vao nhiing chd sach s&. Nhu
vay 1a biéu thi tim cung kinh dbi v6i phap. Béi vi nhitng sach nay tuy 13 phap bao
da bi hu rach, nhung néi khong chung no cling c6 cong dung do nguoi. Nhu chiing
ta thdy truyén ky ctia dai su An Quang, ngai xuét gia chua bao lau, ¢ trong mot tu



vién 1am cong viéc phuc vu dai ching ting, két qua tinh co c6 dugc quyén sach thiéu
1a “Long Thu Tinh d6 Van” cta cu si Vuong Long Thu. Pay 1a cudn phap bao di bi
hu rach, c6 1& c6 ngudi da vt bo, khong ai can nira, nhung sau khi ngai nhin thay bo
sach thiéu nay da sanh khéi tin tAm d6i voi Tinh dd, bat dau tir khi d6, ndm ngai 22
tudi da nhat tdm cau sanh Tinh do, chuyén tu phap mon niém Phat, sau nay da tro
thanh t6 su mot doi. Gia sir khong c6 cudn sach thiéu do thi c6 18 s& khong xuét hién
dai su An Quang. Cho nén chiing ta thay, du 1a mot cubén phép bao hu rach thi ciing
c6 hiéu qua do chiing sanh nén van phai cung kinh.

Loai thtr hai, vat cia phap goi 1a vat thudc vé phap, la vat thude vé phap tho dung,
gidng nhu vat thudc vé Phat ¢ phia trude vay, tic 1a nhimng tién cia, con ngudi, sic
sanh dé cing phap bao v.v., phap ciing khong thé tho dung duoc, 1a nhitng vat pham
thudc vé phap. Nhitng vat pham nay c6 thé ban lai. Vi du c6 nguoi ding mot manh
dat ddc biét cung duong “Pai Phuong Quang Phat Hoa Nghiém Kinh”, Pai Phuong
Quang Phat Hoa Nghiém Kinh ciing khong thé tho dung dugc manh dat ciia ban. Vay
c6 thé dem manh dét Ay di ban, sau khi ban thi ¢ thé dic biét xdy mot ngdi thap dé
cing dudng kinh Hoa Nghiém, cling c6 thé dugc. Puong nhién ciing c6 thé chuyén
dung dé in Pai Phuong Quang Phat Hoa Nghiém Kinh. Nhiing gidy in nay 13 thudc
vé vat tho dung ctia phap. Con c6 vat cing dudng 1a vat ciing dudng phap bao. Nhiing
thir nhu huong, dén, hoa, phan déu gidng nhu vat cung Phat vdy, ciing c6 thé doi
thanh vat khac, nhung chi c6 thé dé phap bao tho dung. Vi du huong cung dudng
phap, mua dan huong dé dic biét cing duong Pai Phuong Quang Phat Hoa Nghiém
Kinh. Néu nhu ¢6 qué nhiéu huong rdi, van chua kip cing hét thi phai 1am sao? C6
thé 1dy huong nay di ban, d6i lay thtr khac dé cung duong Pai Phuong Quang Phat
Hoa Nghiém Kinh, vay thi c¢6 thé duoc. Khong dugc dem di cung dudng ting, ciing
khong dugc lay di cung dudng Phat, khong thé dung 1an duge, ciing duong phap thi
chuyén dé cing dudng phap bao.

Con ¢6 vat dang phap, vat dang cung phap bao ciing ¢ thé 1am theo cach xir Iy nhu
vét dang Phat vay. Ciing c6 ngudi, ho cling dic biét cung duong phap bao mot so thir
nhu dd n, hoa qua, dwong nhién phap bao khéng tho dung, thi gia c6 thé tho dung.
Pay la ndi dén vat cing phap. Bén loai vat cta phap dé ciing dudng phap bao t6i da
giang xong roi.

Con c6 mot trudng hop dic biét, ¢ trong “Tat-ba-da luan” néi rang, gia st co thi chi
dic biét ciing duong tién cho phap bao, thi sb tién nay 1a vat thudc vé phap. S tién



nay tam thoi van chua dung dén thi c6 thé chia lam hai phan, 14y mot phan ra chuyén
dé in kinh dién, in phap bao. Puong nhién phap bao hién nay ciing c6 thé bao gdm
cac phuong tién truyén thong, may giang kinh, tham chi ca cac chuong trinh truyén
ba trén mang Internet v.v. déu co thé duogc, nhitng cong cu dé ché tao phap bao, may
thu hinh, nhitg may moc ché tao dia CD chuyén dé ciing dudng phap bao. Mot phan
khac thi sao? Sé tién nay c6 thé dé cung dudng nguoi giang kinh thuyét phap. Viéc
nay cling c6 thé dung dugc. Dung tién cta phap bao dé cung dudng nguoi giang kinh
thuyét phép.

Tiép theo loai thir ba 13 vét cua ting. Bai vi chung toi ¢ trong tu vién, cho nén hang

ngay déu tiép xtc véi vat cua ting. Trong nay ciing rat vi té, cling phai dic biét luu
y. Vit cua tang cling chia lam bon loai. Thir nhét 1a vat cua thuong try thuong try,
thur hai 1a vat ctua thap phuong thuong tru, thir ba 1a vat cua hién tién hién tién, thi
tu 12 vat ctia thap phuong hién tién. Phia sau cudn sach ndy cua chung ta c6 mot bang
biéu, xem phia sau c6 hay khong, khong co ciing khong sao, ti sé giang cho moi
ngudi nghe. Moi ngudi ling nghe thi ciing gidng nhu vy.

Th nhét 13 vat cua thuong tru thudng tru, vi du trong ty vién nay cua chung ta,
nhitng phong bc, dién duong, ruong vuon, con nguoi, suc vat, gao mi, dd an v.v.
trong dao trang, con co tat ca nhirng dung cu ¢ trong tu vién. Pham vi st dung cua
nhirng vat phém nay thi nhét dinh chi c6 thé duoc st dung trong pham vi cua ty vién
ndy, khong thé dem di noi khac str dung, cling khong duoc phan chia, khong dugc
chia nhau; nhitng dd vat nay ctia ching ta qua nhiéu roi, nén chia ra, mdi ngudi liy
mot cdi, viéc nay khong dugc. Nhitng vat nay goi la vat cia thuong try thuong try,
chi c6 thé cho ting ching tru & noi day st dung, nhung khong dugc mang ra ngoai,
khong dugc phan chia. Néu trom cudp nhitng vat nay thi goi 14 trom do cta thuong
try, t01 nay vo cung nang.

Néu nhiing vat nay qua nhiéu, vi du rudng vuon cua thuong tru qua nhiéu, cac thi
chu cung duong thuong tru rat nhiéu rudng vuon, nhiéu rudng vuon thi phai lam thé
nao? Hién nay, néu mubn doi sé rudng vudn niy cta thuong tru thanh tién bac, ban
di d6i thanh tién sau d6 dung sd tién nay dé xay dung tu vién thi van thudc vé thuong
try. Néu ban dau 13 vat cia thuong tru, ma van dua vé cho thudng try ban dau s
dung, thi vi¢c nay khong céd van dé gi, déu thudc vé vat cua thuong tru thuong tru,
nén khong cé van dé gi. Nhung néu ban muén cung duong cho thuong try khac, tirc
la ciang duong cho ty vién khac dé xay dung ty vién. Vi duy, chua Gidc Nguyén chung
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ta mubn ban di mot manh dat, hodc dem mot sd d6 vat nao do6 cia thuong tru ban di,
hoac tang cho tu vién khac, vay thi phai lam sao? Nhat dinh dai ching tang phai tac
yét-ma dé dong v, tirc 13 ting ching (ty-kheo) thudng tru ¢ noi ddy, sa-di thi khdng
can, ty-kheo tac phap bach nhi yét-ma, sau d6 dem vt ctia thuong tru noi day ting
cho thuong tru khac, nhu vay thi co thé duoc, hodc chuyén sang cung Phat, cung
phap ciing duoc, nhung déu phai tac phap bach nhi yét-ma.

Vi du tién cta thuong try, tién cla thuong tru 1a thudc vé vat clia thuong tru thuong
try, tién cua thudng tru khong thé phan chia. Hién nay rat nhiéu dao trang déu lay
khoan tién cuia thudng try dé 1am phi sinh hoat hang thang cua tang chung. Nghiém
khac ma noéi thi diéu nay khong nhu phap. Pay thudc vé van dé trom vt ciia thudng
try, nhung luat su Quang Hoa, luat su Quang Hoa ¢ Pai Loan tirng n61 mot cau thé
nay, nhitng tang ching trong ty vién nay, boi vi ho cling ho tri tu vién, do dé guri ho
phi sinh hoat hang thang, chi can khong guri nhiéu, ma xem nhu mot loai bdi dudng,
thi diéu nay ciing c6 thé mién cudng chap nhan, nhung trén su phan dinh cua gidi
luat thi viéc nay c¢6 chit mo hd. Can ct theo luit ma noi thi vat cia thuong tru thuong
try khong thé phan chia, khong thé chia cho ting ching. Cho nén diém nay, hién nay
chung ta ¢ noi day xay dung dao trang tri gi61 niém Phat, to1 cling ban voi dai hoa
thuong rang: c6 may vi phap su di & day tir trudc, boi vi trude kia ho cling ¢ phi
sinh hoat hang thang, hién nay chuyén sang dé Linh Phong Co Kim Hoi cing duong
cho ho, dimng dung tién ciia thuong tru dé cing duong nira. Piéu nay sé tranh duoc
mot s6 i 15i.

Vi du tién cta thuong try rat nhiéu, ban muén lay ra dé cang duong phap bao thi
cling dugc, cling phai tac yét-ma véi tang, tirc 13 danh ban triéu tap ting chung trong
tur vién lai, sau d6 moi ngudi cuing nhau tac phap bach nhi yét-ma, khong ai phan d6i
thi yét-ma duoc thanh lap, lién co thé chuyén tién cta thuong tru sang tién phap bao,
lay ra dé in kinh hodc ding dé tao tugng Phat, nhu vay thi ¢6 thé dugc, ciing duong
Phat, cting dudng phap. Gia str khong tic phap bach nhi yét-ma ma tryc tiép lay ra
dung, nhu vay chinh 13 dung 1an 16n vat cua tam béo, da 5 tién thi két thanh trong toi.
Thong thudng ma ndi, 5 tién chinh 1a 200 nhan dan t&. Néu du 200 nhan dén té thi
thudc vao pham trong td1, pham trong t0i thi mat gidi thé roi. Cho nén néu nhu diém
nay, qua thuc bdi vi hién nay néu khong hoc gi61 luat ma dam nhiém viéc chép sur
trong dao trang thi rat dé pham phai diéu nay. Viéc nay ciing rat dang sg, cho nén
nhat dinh phai c6 gang hoc tap gidi luat.
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Thi chu cung duong thiac an cho thuong tru. Gia st nhu chi dinh o 1a cung duong
thuong try, vay thi vat nay thudc vé Vit cla thuong tru. Vat ctia thuong tru cling chi
6 thé do thuong tru tang, con cé tinh nhan hg tri thuong tru dugc st dung, nhiing
tin chiing thong thuong tir bén ngoai dén ciing khong dugce dn thire dn nay cua thudng
try. Cho nén, néu thic an ctia thudng tru qua nhiéu thi phai 1am sao? Vay thi ¢ thé
tac phéap bach nhi yét—ma dé dem thurc an cia thuong tru nay tang cho tu vién khac,
tur thuong tru nay tang cho thuong tru khéac. Trude day, ching t61 ¢ tinh x4 Chanh
Giac déu thuong xuyén lam viée ndy. Béi vi dao trang tri gidi nén moi ngudi déu rat
thich cing duong, cung dudng rat nhiéu thuc pham. Trén co ban mot thang phai xur
Iy mot 14n, 1iét ké nhimg thyc pham nay thanh mot danh sach, treo 1én bang thong
bao trudc may ngay dé nodi véi moi nguoi rang nha bép ciia chung toi, thong thudng
viéc nay 1a do thay Pién Toa lam, noi rang nha bép ctia chung toi thira ra nhitng thuc
pham nay chuan bi ciing dudng cho nhitng dao trang khac gan day. Trudc tién dé
cho dai chiing ting déu nhin thay, sau d6 khi lam yét-ma thi moi nguoi déu co thé
d6ng ¥. Sau khi déng ¥ thi c6 thé chia nhitng thuc phdm nay cho nhing dao trang,
tinh x4 gan d6. Pao trang cua ty-kheo ciing c6 thé ting cho dao trang cua ty-kheo-ni,
déu co thé duge. Néu khong lam nhu vay thi cling s€ pham td1i trdm vat cua thuong
try, khong thé néi cho 1a cho,van phéi tic phap bach nhi yét-ma. Pay 1a vat cia
thuong tru thuong tru.

Thir hai 14 vat ciia thap phuong thuong tru, vat cta thip phuong thuong try gidng
nhu han dinh [thitc dn] cing duong cho chu tang vao ngay hom do, tirc 1a nhiing thuc
pham nhu com, banh dugc han dinh cing dudng cho ting chung. Viéc nay thong
thuong déu 1a thuc pham, bita sang, bita trua. Binh thudng nhimng tu vién thong
thuong déu lay vat cua thudng try, thue phim ctia thuong tru chuyén thanh vét cia
thap phuong thuong try, khi ndo chuyén vay? Tuc 1a hém nay thay Dién Toa mudn
]y nhimg thuc pham nay dé chuan bi cing ting, ngay khi lay ra dua vao danh sach
han dinh [luong thirc dn] dé cting duong chu ting thi lién chuyén vat cia thudng tru
thuong try nay thanh vat ctia thap phuong thudng try. Khi muén dn com, boi vi thirc
an nay da chuyén thanh vét cua thap phuong thuong tryu roi, thé tanh cua no 1a thong
v6i thap phuong, cho nén trude khi an com nhat dinh phai danh ban. Y nghia caa
danh ban 14 triéu tip ting chung trong 10 phuong cing dén dai gidi ndi dé tho dung
thirc an nay, mdi nguoi mot phan an no thi thoéi. Ciing khong thé an no réi ma con
mudn 14y mot phan dem di, khong duoc. Mot nguoi tho dung mot phan, trir khi ty-
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kheo c6 bénh vay thi co6 thé tang ho mot phén dem di. Béi vi thé cta né 1a thong voi
10 phuong, nhung lai gidi han chi str dung & dao trang thuong tru noi day, cho nén
goi 1a vat cta thap phuong thuong tru. Thap phuong 13 néi thé tanh cta no, thuong
tru 13 noi noi chdn cta n6 bi han ché, tac 1a chua Giac Nguyén ctia chung ta mdi ¢
thé tho dung.

Gia st néu khong dénh ban ma ching ta tu tién in, nghiém khic ma phan dinh theo
luat thi tdi nay thudc vao t0i trom vat cua thap phuong thuong tru. Puong nhién t6i
nghiép dao nay rat nang, nhung ho khong dén murc pham trong td1, vi sao vay? Béi
vi vit cua thip phuong thudng tru co thé thong véi thap phuong ting. Gia tri cia
nhiing thuc pham nay, mot phan & trong thap phuong tang, thi mdi mot phan khong
thé vuot qua 5 tién duoc, cling chua thé vuot qua mot tién, cho nén gia tri cia nod
khong 16n, nhung boi vi két nghiép ciia n6 rat ning, cho nén theo luat cling phan toi
rat ning. Dung gidi ty-kheo dé noi thi ddy 1a toi bac thugng ¢ trong tu thir ba. Hanh
vi pham ti nay giéng nhu toi phuong tién giét ngudi khong chét vay.

Gia st khi 4y, nhimg vat cta thap phuong thudng tru ndy cé chi quan 1y, thong
thuong chinh 1a thay Dién Toa, c6 ngudi quan 1y. P6 nghia 14 gi? Tuc 1a trude khi
chua danh ban triéu tap thap phuong ting thi vi Dién Toa chinh 1a ngudi quan ly
nhiing vat cta thap phuong thuong try nay. Ho da 1ay nhiing thirc 4n trong vat cta
thuong tru thudng tru ra chuan bj dé ciing duong thap phuong ting, nhung trudc khi
chua danh ban thi nghia vu cta ho 14 trong gitr nhirng vat ctia thap phuong thuong
try nay. Luc nay, néu c6 ngudi quan 1y, ma ban trdm cudp thi van phai lun t6i theo
gia tri [cua thirc an éy]. Nghia la néu du 5 tién thi két trong to1; 4 tién, 3 tién 1a toi
bac trung; 1 tién, 2 tién 1 toi bac ha. Nghi¢p thi van ngang bﬁng v&i to1 trom vat cua
thap phuong thuong tru, con tdi pham gidi thi co thé pham vao trong tdi. Sau khi
danh ban thi s& khong pham trong tdi, nhung nghiép thi van nhu vay. Cho nén, trong
tu vién can phai xay dung mot thoi quen danh ban nhu vay. Nhu nhitng thuc pham
& noi day cua chiing ta, boi vi chung ta déu khong nhan thire dn cua thuong try, tt
ca thirc an déu co thé ciing duong dai chiing, hon nira déu do cu si dén quan 1y, vay
thi s€ khong lién quan dén pham vi vat cua thuong tru. biéu nay cling tranh duogc
nhimg t6i 16i trom vat ciia thuong tru. Gia sir d6 1a thic an cta thudng tru ma lay
dung 13 trom vat ctia thudng try, néu d6 khong phai 1a thire an cta thuong tru, nguoi
quan 1y 1a cu si, vay thi ban s¢€ két toi v6i cu si do. Trom vat cua cu si thi van may,
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khong phai trom d6 ctia tam bao, ma 1a trom vt cia ngudi, két nghiép s& khong ning
nhu vay.

Hon nita, vira rdi dd noi d dy c6 thé cing duong dai chiing, ting, tuc, tin ching déu
c6 thé an. Viéc nay kha phuong tién. Gia sir hom nay nha bép nau thirc an roi, di nau
xong nhitng d6 an nay rdi, chuan bi 14y ra dé cing dudong dai ching. Trong clng
dudng dai chung ciing bao gém cung ting, theo 1y ndy ma néi khi 14y ra clng ting
thi ciing thudc vé vat cia thap phuong thudng try, vét cta thap phuong nay co thé
khéng can giéi han ¢ thuong tru, cho nén chung ta théng qua viéc danh ban, s& khién
thé trong cong dtrc cua thi chu dugc thong véi thap phuong, co thé tridu tap thap
phuong ting chung dén an, nén khong thé ngan can nhiing ting chiing ¢ bén ngoai
dén an duoc, ban noi r::ing “khong thé cho ho an dugc”, nhu vay la khong duoc. Néu
ngan can ho vao an thi bang voi viée trom phan loi dudng d6 cua ho, di 5 tién thi
cling pham trong toi. Puong nhién, bira in thong thudng ctia ho thi khong thé an hét
5 tién duoc, 200 té 1a rat nhiéu, trir khi ban an nhirng thr nhu nhan sdm cao cép,
nhimg thuc pham dit tién, thirc an thong thudng ctia chung ta khong dén mutc pham
trong td1, nhung viéc nay cling nén biét, diéu nay s€ pham tdi trom.

Chung ta ¢ day, hé 1a cung dudng dai chung, thi chu cta ching ta di c6 tAm thinh
moi, ¢6 tim moi dén, chinh 1a cing dudng dai chung, cing duong rong khip, ting
tuc déu cung cung dudng, vy thi chung ta ciing khong ¢ 1y do dé ngin can nguoi
bén ngoai dén an com. Du 1a mot ngudi dn may, ho khong c6 chd dn com, ho dén tu
vién nay thi chung ta ciing phai cho ho mot phan. Boi vi day 1a ¥ cua thi chi, cing
dudng chinh 1a pho dong ciing duong.

Tiép theo, loai thtr ba 14 vat hién tién hién tién, giéng nhu hi¢n nay c6 nguoi thé gian,
tuc 1a dan-viét, cu si, ho phat tam cung duong tang chiing ¢ noi nay, cing duong y
dugc, d0 ndi that, tham chi 14 tién tai v.v., chi 13 ciing dudng nhiing tang ching hién
tién & noi day, c6 bao nhiéu ngudi thi ciing mdi nguoi mot phan, day thudc vé vat
cua tang hi¢n tién hién tién. Boi vi tang hién tién hién tién 1a co sb nguoi nhét dinh,
khong gidng nhu ciing duong thap phuong ting, cho nén viéc nay ciing du 5 tién thi
két trong t01, tinh theo gia tri dé luan tdi. Tang hi¢n tién hién tién 1a chi [tang chung]
& noi ndy, nghia 1a s6 ting chung ¢ trong chiia Giac Nguyén chiing ta, ciing bao gom
ca sa-di. Néu tang tir chtia khéc, tir bén ngoai dén thi ho khong c6 phan. Béi vi ho
khong phai tang thudc noi day.
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Tiép theo, thir tu goi 1a vét ciia thap phwong hién tién. Trudng hop nay thi lai khac,
tirc 12 bat cr ngudi nao tir thap phuong dén, chi can vao dai gii noi thi ho déu c6
phﬁn. biéu nay c6 khac voi vat hién tién hién tién. Cho nén, vat cia thap phuong
hién tién nay, gidng nhu ting ching duoc bd thi vay, goi 1a ting duge bd thi. Hién
nay, thong thuong rat nhiéu nguoi cung dudng ting déu dung tién tai, dwong nhién
cling c6 cung dudng rat nhiéu nhiing thir khac, ciing hwong, tham chi c6 mot s6 nguoi
cung xa bong thom, 1a loai xa bong khong c6 huong thom, loai c6 huong thom thi
khéng duge, con cd ngudi cung dudng ting chung khian mit v.v.. Du sao thi tit ca
cac vat pham déu cé thé bb thi cho chu ting.

Va ca nam chung da mat, nim chung chinh 14 nim ching xuét gia: ty-kheo, ty-kheo-
ni, thirc-x0a-ma-na, sa-di, sa-di-ni, nhitng nguoi nay da qua doi roi, nhitng tai vat ma
ho dé lai déu nén ciing dudng thap phuong ting. Mot 13 giup ngudi chét co cong dic
dé siéu sanh, cong dirc cling ting c6 thé khién ngudi chét dugc siéu sanh. Thir hai
day ciling 14 yéu cau cta gidi luat. Boi vi d6 vat cia ting khong thé tuy tién cho nguoi
doi dung duge. O ddy noi dén vat cia nim ching da mat. Trudc day, ching toi & tinh
x& Chanh Giac da timg tham gia ba lan, chinh 1 chia do vat cia nguoi da mat.

Luat t6 Pao Tuyén dic biét co6 mot cudn sach nho tén 1a “Luong X Khinh Trong
Nghi”, trudc day ¢ tinh x4 chung t6i ciing hoc r6i, tirc 1 chuyén noi vé phén chia vat
nang va vat nhe ciia nguoi chét. Vat nang thi thudc vé thuong try, vat nhe thi co thé
chia cho ting hién tién, thudc vé vat ctia thap phuong hién tién. Vat nhe théng thuong
chinh la vat ma mot nguoi tho dung.

Nhimng vat nhu y, bat, dung cu ma mot nguoi c6 thé mang duge di. Tém lai ma néi
ban than, tirc 14 mot ting nhan c6 thé sir dung dén nhimg vat thuong ngdy ma mot
nguoi can dung dén. Puong nhién cling c6 mét sd ngoai 18. théng thuong vat ning
thi khong thé dem di van du duoc, vi du nhu giuong, ndi com dién, duong nhién
thong thuong chung ta & trong tang doan ciing khong can c6 ndi com dién riéng, con
c6 chan bong, nhiing thur nay déu thudc vé vat nang, tham chi dén quat déu thudc vé
vét nang. Thong thuong ngudi xuat gia khong nén dung quat, duong nhién khong thé
n6i khong duge dung, chi 1a nim xua ting doan ctia Phat déu khong dung nhimg tht
nay, nhiing vat nay déu thudc vé thuong try, tham chi dén dia, theo luat phan dinh
thi cling déu thudc vé vat ning. Boi vi bat chiing ta an com déu dung thia, cho nén
khong dung diia.
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Trong sach nay rat ti mi, moi nguoi chi biét co sy viée nhu vay, dén khi that sy phai
xtr 1y thi chiing ta van phai cin cr theo sach “Luong Xt Khinh Trong Nghi” da liét
ké ra timg diéu timg diéu mot. Ban than toi co tham gia, khi ay chiing t6i lam rat ti
mi, dac biét 1a nguodi co rat nhiéu dd. Sau khi ho vang sanh thi moi mot dd vat déu
phai ghi chép lai, ¢6 trén trim mén dd, sau d6 phan timg mon ra 1a ning hay 1a nhe.
Nang thi dua vé thuong try, nhe thi co thé tap hop chu tang lai lam bach nhi yét—ma
dé phan.

Vit ctia ngudi chét va ting duoc b thi thi chinh 14 vt ciing dudng thap phuong ting,
déu phai danh ban tap hop chu ting. Panh ban 1a triéu tap thap phuong ting, sau d6
lai tic phap bach nhi yét-ma. Nhu vat ctia ngudi chét thi phai bach nhi yét-ma dé
phan chia. Ngay khi 1am bach nhi yét-ma, tham chi lam xong r6i, dén bao nhiéu
nguoi, tic 13 ¢6 bao nhiéu ting nhan vao hién truong cua chung ta, bao gdm sa-di
déu c6 phan. Sau khi di lam xong phap yét-ma thi ban mdi budc vao dai gidi, néu
ban 1a ngudi dén sau thi ban s& khong c6 phan. Cho nén, cin ctr theo cach xtr Iy nhu
vay, trude khi 1am xong phéap yét-ma, tham chi vira 1am xong, ngay khi 4y ban budc
vao thi co thé c6 phan, dong thoi ciing dugc chia. Nhung sau khi lam xong rdi, thoi
gian vira troi qua mot chiit ma ban méi bude vao dai gidi, thi xin 151 ban da hét phan
rOi.

Trong ting doan ctia chung ta phai c6 mdt quan niém, ddi v6i vat cia nam chung da
mat, tirc 1a ty-kheo gia, hodc ty-kheo-ni gia trong tang doan ni, sau khi ho qua doi,
du do 1a do vat rat cii rach, chi can c6 thé st dung duogc thi chung ta déu phai chia ra
dé tho dung, dimg ghét bo; nghi day 1a d6 cua ngudi chét, cam thay duong nhu khong
dugc may mén, khong phai dau. Nhu toi hién nay, binh thuong c6 khi ra ngoai lao
dong, hoic binh thudng lac qua dudng t6i mic déu 1a nhimg y phuc c6 miéng va. Y
phuc do déu 1a duoc chia tir vat cua nam chung da méat. Y phuc cua to1 thi do tudi
xuat gia van chua 1én nén chua c6 nhiéu miéng va nhu thé. Tho dung vat caa ho, ky
thuc gidng nhu gitp ndm ching, chinh 1a nguodi da mét dugc ting thém cong dic.
Néu khong c6 ngudi tho dung d6 cta ho thi ho khong c6 cong dirc, cho nén phai phat
tam tir bi dé tho dung; hon nita ddi voi ban than ma néi, tho dung nhiing vat nay cling
1a tiéc phude. Ngudi xuat gia chung ta tot nhat dimg nén thuong d6i y phuc moi.
Dung dd cii 1a tot nhat, rach r6i thi v4, va roi lai va. Ban xem rat nhiéu nguoi Xuat
gia xua kia déu mic y phuc ca trim miéng va. Viéc nay giup cong dirc cta thi chu
cing dudng do cho chiing ta co thé duoc kéo dai. Néu chiing ta mic mot chat rdi vit
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b, vay thi ban than chung ta di lang phi phudc béo r6i, ciing khién cong duc cua thi
chu bi gidm bét.

Vira rdi nodi dén viéc tac phap yét-ma dé chia d6 ctia nguoi chét, va vat cua thap
phuong hién tién, gia str van chua tac phap yét-ma, néu trdm cip nhimng tai vt ndy
thi pham tg1 s€ tuong ddi nhe. Béi vi day van 1a pham toi trom ddi véi vat caa thap
phuong tang, d6i trong hudng dén 1a thap phuong ting, vay thi sd ngudi 1a vo lugng,
cho nén cin ctt theo gia tri ma noi thi khéng thé trom dén 5 tién dugc, cho nén khong
thé pham t01 ndng, viéc nay cling thude vé trom VAt cua thap phuong taing ma thoi,
nhung nghiép nay van rat ning, bdi vi thé cta no 1a thong voi 10 phuong, cin cir
theo t6i ma noi thi cling 13 tdi bac thugng trong tu thir ba cua gidi ty-kheo. Néu sau
khi d4 1am phap yét-ma roi, tirc 1a trudc mat c6 bao nhiéu ting chung thi s& chia cho
bay nhiéu nguoi. Vay thi sé nguoi nay 1a c6 s6 lugng nhat dinh. Luc nay méi an trom,
trdm cap nhiing tai vat nay thi chinh 13 trdm cap ctia nhimg nguoi trong gidi ndi hién
tai; sO nguoi ndy khong phai chi cho thap phuong, ma c6 s6 luong nhat dinh, cho
nén ho van pham trong to1, trom 5 tién trg [én thi s& pham gidi trong.

Nhu ching ta néu cung tang, thong thuong ciing ting déu 1a clng ting hién tién hién
tién. Cén ctr theo s6 luong tang ching trong dao trang nay, trude tién hoi xem tong
cong c6 bao nhiéu ngudi, sau d6 chuan bi phong bi. Tang doan cta ching ta, c6 chu
tang 1a nguoi, cong thém mot vi thanh tang 1a hai muoi may vi, bé phong bi xong
trudce 10i cung dudng cho mdi vi [mot phong bi]. Puong nhién chu ting chd ching
ta khong giit tién, ma c6 nguoi chuyén 1am viée chap sy, co nghia cong ho phap dén
gitip ting chiing chiing ta thu nhan nhiing phong bi nay, ghi rd s6 tién, doi dén khi
ho ¢ nhu cau dung dd, hodc vi du di ra ngoai phai mua vé may bay thi nhiing cu si
nay sé& gitp ho xtr 1y, gitip tang doan xtr 1y, ddy 1a tang hién tién hién tién.

Nhung néu thi chu phat tdm cing dudng ting thap phuong hién tién thi cling duoc,
vay thi phai danh ban triéu tap thap phuong ting, chi can c6 nguoi vao trong gidi noi
nay thi mdi ngudi s& c6 mot phong bi. Thong thuong néu chung ta mé hoat dong 1én
cing Phat trai tang, nhu trong budi hop hom nay dai hoa thugng ciing néi véi moi
nguoi du dinh sau khi an cu xong, ngay 15 thang 7 1a ngay tu tr ca ching ta, ngay
16 thang 7 s& chuan bi lam mot 1& cung thién tang, thién tang trai ciing bao gom 18
ciing duong ting chung, mdi vi mot phong bi, lic nay thi phai danh ban, triéu tap
thap phuong tiang. Trudc tién cling phai thong bao dé moi nguoi dén, dén bao nhiéu
ngudi thi cung biy nhiéu ngudi. Pay 1a cing duong tang thap phuong hién tién. Ho
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khong dén, khong hién tién thi khong cé phan, ngudi dén thi déu c6 mot phan, day
1a tang thap phuong hién tién.

Trong bon loai vat ctia tang thi hai loai dau déu c6 hai chir “thuong try”, tic 1a vat
ctia thuong try thudng tru va vat cla thip phuong thuong tru. Y nghia cia “thuong
try” 14 vinh vién ¢b dinh thudc vé noi dé, thudc vé noi nay, dao trang nay, cho nén
goi la thuong tru. Phia trude chit thuong tru ¢ chia thanh “thuong tru thuong tru”
va “thap phuong thuong tru”, diéu nay khac biét thé nao? Vat cta thuong tru thudng
try ttrc 1a chi nhitng nguoi & trong dao trang c6 thé tam thoi tho dung, nhung khong
thé phan chia cho timg ngudi, ciing khong thé mang ra gidi ngoai, chi co thé tho
dung. Vi du nhiing phong ¢, phong chu ting ¢ noi day cta chiing ta, phong chu tang
chinh 1a vat cua thuong tru thuong tru. Ban & trong dao trang nay thi ban co thé &,
néu ban roi khoi, xin phép roi di r0i thi can phong nay khong thudc vé ban nita, ban
phai nhudng cho ngudi khac ¢, day chinh 1a vat cia thudng try thuong tru. Nhu tién
ctia thuong tru ciing khong duoc phan chia, nhung khoan tién nay c6 thé mua do dé
tang chung tho dung, mua thuc pham thi 14 thyc pham cua thuong try. Néu mua y
phuc, co thé tang cho tang chuing & trong tu vién, nhung dé o trong phong y bat trudc,
hodc 12 mua ban ghé, ghé dai, d6 gia dung. T4t ca nhitng d6 ma thudng tru st dung
1a thudc vé noi day str dung, khong duge phan chia.

Vit cua thap phuong thuong try thi ¢ thé phan chia, nhung n6 chi ¢6 thé duoc quy
vé sau khi danh ban, thudc vé nhitng nguoi trong dai gidi ndi, tirc 13 chu ting co thé
chia nhau. D3 goi 1a thap phuong thi c6 thé phan chia. Thong thudng chinh 1a néi
thire an, thic n thi chi can vao trong dai gidi thi déu c6 mot phan, co thé phan chia.
Cho nén, phia trudc thuong tru c6 thém hai chit “thdp phuong” thi c6 su khac biét.

Phia sau 13 “vét cta hién tién hién tién” va “vat cua thap phuong hién tién” cling co
su khac biét. Y nghia ciia chit hién tién thir hai, tirc 13 chi chir hién tién th hai trong
hién tién hién tién, nghia 1 hai loai vat hién tién nay déu thudc vé trudong hop ngay
lac d6 c6 thé nhan duoc bd thi, cho nén goi chung 1a hién tién. Song “vat hién tién
hién tién” chi gii han trong ting ching noi ay, “thap phuong hién tién” 1a thong ca
trong ngoai; ngudi bén ngoai dén, chi can di vao bén trong thi déu co thé dung, déu
c6 thé bo thi cho ho. O day di néi xong vé vat clia ting roi, ¢6 bdn truong hop nhu
vay.
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Vira rdi néi dén vat c6 chu, ngoai vat cua tam bdao ra thi con c6 “vat cua nguoi”,
nguoi co khac biét voi phi nhan, cling khac bi¢t voi tam bdo, thong thuong chiing ta
goi l1a nguoi.

Trom dd cua nguoi, cling du 5 tién thi két trong to1, khong giéng nhu trdm vat cua
phi nhan, trom vat cua phi nhan s€ khong pham trong tdi, chi pham td1 bac trung. O
day can cir theo nhimng canh gidi trom cudp ndy, néi theo canh gidi thi rat rong 10,
6 thé quy nap thanh hai loai, mdt 1a sdu can, mot 1a sau dai; séu can la mét, tai, mili,
lud1i, than, y, day goi 1a sdu can. Trom bﬁng s4u can 14 cach trom nhu thé nao? Vi du
trom bang nhan cin, ldy mot vi du dé néi rd. Vi du trudc kia An Do c6 mot sb thay
chuyén bao ché mot sd thude giai doc ran, sau khi ngudi bi ran can thi nhing vi thay
nay c6 thé viét mot so bua chu rét linh nghiém, chi can nguoi d6 xem xong, xem
dugc bua chi ndy thi vét rin can nay sé lanh lai, nhung nhiing nguoi nay khong phai
cing duong khong 14y tién ma ho doi mot gia ca nhat dinh, phai tra tién cho ho thi
ho m&i cho ban xem buia chi ndy. Gia st chiing ta khong dugc nguoi chu dong y ma
d3 1dy ra xem, vét thuong bi ran can cua chung ta khoi rdi, néu nhu gia tién ctia ho
1a trén 5 tién thi chung ta pham toi ning, dy 1a két toi v4i nhin can.

Hién nay ciing c6 rat nhiéu truong hop, vi du phim c¢é ban quyén, vi du ban mudn
xem phim thi phai tra phi. Hién nay rat nhiéu bd phim trén mang phai tra tién, néu
nhu ban trom cép, tirc 1a dung mot phuong thirc nao d6 dé giai ma bo phim nay, dé
minh xem dugc. Gia str gia tri cua by phim nay, gia vé cua no 1a trén 200 t¢, vay thi
ching ta chinh la trom bﬁng nhan can, pham tdi nang. Néu xem phim lau, nguoi ta
da trom veé, r0i dem no6 ché tac thanh bo phim 1au, sau d6 luu thong trén mang, roi
ban léy vé xem thi khong pham tdi nang. Bé1 vi viéc nay cua ban 1a trdm bac hai,
bac mot 14 tryc tiép trom tir nguyén ban, ngudi san xuat phim lau d6 s& pham trong
to1, tinh gia tién ma luén toi, xem bd phim ma nguoi ta da san xuét thanh phim lau
thi pham toi nhe. Pay 1a truong hop két tdi v6i nhin can.

Con c6 nhi can. Vi du khi bi bénh, c6 mét sb nguoi co thé niém chu, nghe dugc am
thanh cta cau chu thi cé thé khoi bénh. Gia sir chiing ta mac cian bénh ndy, ngudi ta
dang niém chu cho mot nguo1 bénh khac, ban cling chay dén nghe, nghe trom thi luc
nay cling pham t0i trdm. Bo1 vi néu ho muén thu tién thi ban pham to1 trom. Néu ho
khong thu tién thi khong van dé gi,

Sau loai chinh la mat, tai, miii, luoi, than, y, 4 loai phia sau cling nhu vay. Miii ngiri
huong, néu mui huong dé co6 gia tién thi ban cling khong dugc ngtri trom. Ludi ném
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vi cling la nhu vady. Than xtic cham vao vat, y can cam nhan dugc, nhiing vi¢c ndy
déu co thé do1 chiéu ma biét duogc.

Séau dai chinh 1a ddt, nuede, liva, gié, khong, thire. Dat, nuéc, lia, gid thi twong doi dé
biét. Trom dit cua nha nguoi khac duong nhién la pham toi trom 1o, cudp doat dat
dai nha nguoi, hodc chuyén pham vi dat dai quy hoach cua nguoi khac sang bén cua
minh, gidng nhu chiém doat mot phan dat ciia ngudi khac vay. Nhing viée nay déu
thudc vé trom cudp. Nudc ciing nhu vay, nhu nude chiing ta uéng hién nay déu phai
mua, ddy 1a nude tir may loc nude, vay thi cling khong duge trom cudp. Lira, gid déu
nhu vay. Nhu gio, vi du di trén dudng rat nong, ban mudn quat may lanh, thi ban
phai dén chd nguoi ta, nguoi ta mudn thu tién, vay thi ban phai tra phi, khong thé
ngdi quat khong duge, v.v..

Truong hop cta “khong” 13 nhu thé nao? Py 1a hu khong, trom cudp hu khong,
trom cudp nhu thé nao? Vi du x4y nha, gia st ban sat canh nha hang x6m, rat gﬁn.
Thong thuong nhu ¢ nong thon cd con ngd nho. Trong ngd nho 1a nha nay sat nha
kia, can nay xay ké bén can khac. Vi du nguoi ta chi xy hai ting, ban xdy bon tang,
xdy dén tang th tu, ban xay tang thir tu nho ra ngoai, chiém khong gian nha nguoi
ta. Nguoi ta mudn xay tang thi ba, thi tu thi khong xdy duoc nira, lic ndy ban chinh
1a chiém doat khong gian ciia ngudi khac, ddy ciing 13 trom.

Con c6 “thtc”, ti du cho céc loai nhu k¥ nang cia nguoi, hoc thirc cia nguoi. Vi du
nguoi ta mudn truyén thu mot sd tri thire, ho phai thu phi. Nhu rat nhiéu nguoi thé
gian hién nay m& 16p nang cao tiéng anh, ho phai thu phi, ban khong thé 1én lat di
hoc ma khong tra tién duge, d6 1a trom thirc. Con mo rong ra la bao gém cac thir co
ban quyén, chiing ta cling khong thé chiém doat ban quyén, nhu t6i ciing hoc 130 hoa
thuogng, tat ca nhitng dién giang nay, tat ca nhiing tai liéu bang vian ban déu khong
c6 ban quyén, c6 thé hoan nghénh moi nguoi sir dung, hoan nghénh in an, tuyét doi
khong c6 chuyén in 4n sé& bi truy ctru. Cua t6i thi in 4n khong bi truy ciru, hoan
nghénh in 4n céng dic vo lugng, khong co ban quyén. Néu ban nhin thiy ding sau
sach co dong chit “in 4n s& bi truy ctru”, vay thi ban khong duoc in 4n, néu in 4n thi
cling 1 trém cudp. Day 13 ndi dén “vat cta nguoi” co truong hop sau can, séu dai.

“Vat ctia phi nhan” chia lam hai loai, mdt loai chi cho tai vat ctia troi réng quy than.
Loai tai vat ndy ciing c6 hai truong hop. Gia st tai vat ctia nhitng quy than nay cé
ngudi quan 1y, ¢ ngudi trong coi, néu trom cudp thi két toi véi ngudi chit trong coi

nay, dbi voi nguoi thi gibng nhu trom vat ciia nguoi vy, cling du 5 tién thi két trong
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t6i. Vi du khong c6 ngudi quan 1y ma truc tiép trom cudp ctia phi nhan troi rong quy
than thi viéc nay két toi tuong ddi nhe, thudc vé toi bac trung.

Vit ctia phi nhan ¢6 gi? Vi du bén ngoai tu vién cta chiing ta c6 mot ngdi miéu Tho

Dja. Miéu Thd Dia la cung dudng quy than, vi du chung ta trom dd tir trong miéu
quy than, néu miéu quy than nay khong c6 nguoi quan 1y, né khéng c6 don vi chu
quan cp cao, ciing khong c6 ngudi dic biét noi rang quyén sd hitu ngdi miéu nay 1a
cua ho, khong c¢6 chuyén nhu vay, ma chi don thuan 13 cua quy than, ban trom do tir
trong d6 thi s& két toi v4i quy than, pham toi bac trung. Néu c6 cha, miéu quy than
nay 1 do ai d6 & day xay dung 1én. Hién nay c6 ngudi xay miéu quy than, ciing co
nguoi xay ty vién. Néu ban trom cudp do ¢ trong miéu quy than thi giébng nhu trém
ctia nguoi quan 1y nay, gidng nhu trom vat cia ngudi vay, da 5 tién thi s& két toi
nang.

Mot loai phi nhan khéc chinh 1a vat cua stc sanh. Trom cudp vat cua suc sanh thi
két t0i nhe, nhung viéc nay cling phai xem n6 ¢6 chii quan 1y khong. Vi du, c6 khi
cO6 mot vai con chd vao ty vién cua ching ta, vi du cht ché nay ty tha tir bén ngoai
vao mot vat gi do, tha mot khiic xwong hodc tha mot s¢i diy chuyén, nguoi ta khong
biét danh roi soi ddy chuyén ¢ ddu, n6 nhit duoc, néu chu ché tac y [soi day chuyén]
la cua no, vay thi do 1a vat thudc vé chu ché. Lic nay ban doat lai tir miéng ctia no,
trom vat cua cht ché nay, 1a pham to1 trom cudp, du sgi day chuyén du 5 tién cling
khong két t6i nang. Néu chu ché nay khong phai 1 ché hoang, ma né 1a mot con chd
c6 chu, vay thi soi ddy chuyén cua chii chd nay, gia st trén c6 ctia mot sd thi cung
cling c6 deo dy chuyén, thim chi mic y phuc, vdy ban mudn trom tai vat trén ngudi
chung thi chinh 1a két t6i v6i ngudi chu nay, du 5 tién thi vin pham tdi ning, 13
truong hop nhu vay.

O day noi veé ba loai chu trong vat ¢ chi, vat clia tam bao, vat ciia nguoi va vat cia
phi nhén, stuc sanh da giang xong r6i. Phan sau thi thoi gian hét r61, nd1 dung phia
sau chung t61 dé€ lai ngay mai s€ bao cdo tiép v&i moi nguoi, cam on moi nguoi!
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	Tiếp theo nói đến ý nghĩa chế giới. Trong “Nam Sơn Tam Đại Bộ”, phần Giới Bổn Sớ nói về ý nghĩa của giới trộm cướp như sau: “Tài vật là cái gốc của thân mạng, nếu không có nó thì chẳng thể cứu lấy thân, nên tâm lý của mọi người đều rất quý trọng, tâm ...
	Liên quan đến hai nghiệp tánh già thì điều giới này có đầy đủ hai tội nghiệp của tánh tội và già tội. Nói cách khác, giả sử không thọ giới mà phạm tội trộm cướp thì cũng kết tội, có tánh tội. Giả sử đã thọ giới rồi mà vẫn phạm giới này thì trên nền t...
	Tiếp theo, chúng tôi giảng khoa thứ hai là “tùy văn thích nghĩa”. Chúng ta xem câu văn đầu tiên: “Phàm là vật có chủ thì không được dùng tâm trộm cố ý lấy đi”.Tất cả những tài vật có chủ mà chưa được sự đồng ý của chủ nhân thì không được dùng tâm trộm...
	Tiếp theo lại trích dẫn “Tát-bà-đa luận”, trong đó nói thế này: “Tài vật trong phần đất trống ở hai bên ranh giới giữa hai quốc gia gọi là vật không có chủ”, tức là nơi biên cương giữa hai quốc gia, ở nơi này có tài vật, tức là [tài vật nằm] đúng trê...
	Trong Giới Bổn Sớ, tức là bộ thứ hai trong Nam Sơn Tam Đại Bộ nói rằng: như trong Tăng Chi Luật, trích dẫn Tăng Chi Luật nói, giả sử khi chúng ta đánh rơi tài vật mà tâm đã xả bỏ rồi, chúng ta đã làm mất rồi, ví dụ làm mất ví tiền, tôi đã xả bỏ nó rồi...
	Nói đến có chủ, chủ này có thể chia làm ba loại, căn cứ theo đối tượng chủ nhân mà chia thành ba loại. Loại thứ nhất là “vật của tam bảo”, thứ hai là “vật của người”, thứ ba là “vật của phi nhân”. Trước tiên nói đến vật của tam bảo. Điều này đối với n...
	Loại thứ nhất là vật thọ dụng của Phật, loại thứ hai là vật thuộc về Phật, thứ ba là vật cúng dường, thứ tư là vật dâng Phật. Vật thọ dụng của Phật, ví dụ như điện thờ, nhà thờ, những nơi như đại hùng bảo điện, điện Phật, còn có y phục mà Phật thọ dụn...
	Loại thứ hai là vật thuộc về Phật, tức là tài sản thuộc về Phật, như tiền bạc, người, súc vật v.v.. Những thứ này thì Phật không thể sử dụng, Phật không dùng tiền, Phật chế định người xuất gia đều không được nắm giữ tiền bạc, đương nhiên bản thân Phật...
	Ví dụ nói có người phát tâm cúng dường cho Phật một mảnh đất, Phật không thọ dụng đất đai, Phật chỉ tiếp nhận tứ sự cúng dường, kỳ thực tượng Phật thọ dụng cũng rất có hạn, nhưng người ta phát tâm này, muốn cúng dường đất cho Phật, thông thường mà nói...
	Tiếp theo là nói vật cúng dường, tức là cúng dường tượng Phật, bao gồm hương, đèn, hoa, phan, các loại đồ cúng. Cách xử trí những phẩm vật này thì có thể giao dịch. Trên luật điển nói, giả sử như hoa cúng Phật quá nhiều, dùng không hết, các thí chủ p...
	Đương nhiên trong này đặc biệt nói rằng vật cúng dường là Phật vẫn chưa thọ dụng, là vật chuẩn bị cúng dường Phật. Nếu như Phật đã thọ dụng rồi, hoa này đã cúng lên cho Phật rồi thì bạn không thể lấy xuống đem bán đi rồi đổi lấy vật khác được, như vậy...
	Thứ tư gọi là vật dâng Phật, bao gồm các loại đồ ăn thức uống, hoa quả. Những vật dâng cúng cho Phật này, thông thường mà nói việc cúng những thực phẩm này cũng rất phổ biến. Cách xử trí là thị giả có thể sử dụng, tức là những đồ ăn thức uống, cơm thứ...
	Trong đạo tràng của chúng ta quy định thực phẩm tín chúng cúng dường, hết thảy đều cúng dường đại chúng. Bởi vì chỗ chúng ta có rất nhiều nghĩa công hộ trì. Nếu chỉ nói cúng tăng, vậy chỉ có người xuất gia được sử dụng, người tại gia trừ khi họ hộ trì...
	Tiếp theo nói vật của pháp cũng có bốn loại, cơ bản là giống với vật của Phật, cũng chia thành bốn loại là: vật thọ dụng của pháp, vật thuộc về pháp, vật cúng dường và vật dâng pháp. Vật thọ dụng của pháp. Pháp này chính là pháp bảo, vật thọ dụng của ...
	Còn có một loại chính là kinh điển cũ. Đây là giấy, giấy in kinh điển, đây là vật thọ dụng của pháp, vậy thì cũng không được tùy tiện đốt bỏ, như thế mắc phải tội lỗi cũng không phải là nhẹ. Bao gồm tượng Phật, những tượng Phật in trên giấy hoặc tượng...
	Loại thứ hai, vật của pháp gọi là vật thuộc về pháp, là vật thuộc về pháp thọ dụng, giống như vật thuộc về Phật ở phía trước vậy, tức là những tiền của, con người, súc sanh để cúng pháp bảo v.v., pháp cũng không thể thọ dụng được, là những vật phẩm t...
	Còn có vật dâng pháp, vật dâng cúng pháp bảo cũng có thể làm theo cách xử lý như vật dâng Phật vậy. Cũng có người, họ cũng đặc biệt cúng dường pháp bảo một số thứ như đồ ăn, hoa quả, đương nhiên pháp bảo không thọ dụng, thị giả có thể thọ dụng. Đây là...
	Còn có một trường hợp đặc biệt, ở trong “Tát-bà-đa luận” nói rằng, giả sử có thí chủ đặc biệt cúng dường tiền cho pháp bảo, thì số tiền này là vật thuộc về pháp. Số tiền này tạm thời vẫn chưa dùng đến thì có thể chia làm hai phần, lấy một phần ra chuy...
	Tiếp theo loại thứ ba là vật của tăng. Bởi vì chúng tôi ở trong tự viện, cho nên hằng ngày đều tiếp xúc với vật của tăng. Trong này cũng rất vi tế, cũng phải đặc biệt lưu ý. Vật của tăng cũng chia làm bốn loại. Thứ nhất là vật của thường trụ thường t...
	Thứ nhất là vật của thường trụ thường trụ, ví dụ trong tự viện này của chúng ta, những phòng ốc, điện đường, ruộng vườn, con người, súc vật, gạo mì, đồ ăn v.v. trong đạo tràng, còn có tất cả những dụng cụ ở trong tự viện. Phạm vi sử dụng của những vật...
	Nếu những vật này quá nhiều, ví dụ ruộng vườn của thường trụ quá nhiều, các thí chủ cúng dường thường trụ rất nhiều ruộng vườn, nhiều ruộng vườn thì phải làm thế nào? Hiện nay, nếu muốn đổi số ruộng vườn này của thường trụ thành tiền bạc, bán đi đổi ...
	Ví dụ tiền của thường trụ, tiền của thường trụ là thuộc về vật của thường trụ thường trụ, tiền của thường trụ không thể phân chia. Hiện nay rất nhiều đạo tràng đều lấy khoản tiền của thường trụ để làm phí sinh hoạt hàng tháng của tăng chúng. Nghiêm kh...
	Ví dụ tiền của thường trụ rất nhiều, bạn muốn lấy ra để cúng dường pháp bảo thì cũng được, cũng phải tác yết-ma với tăng, tức là đánh bản triệu tập tăng chúng trong tự viện lại, sau đó mọi người cùng nhau tác pháp bạch nhị yết-ma, không ai phản đối t...
	Thí chủ cúng dường thức ăn cho thường trụ. Giả sử như chỉ định rõ là cúng dường thường trụ, vậy thì vật này thuộc về vật của thường trụ. Vật của thường trụ cũng chỉ có thể do thường trụ tăng, còn có tịnh nhân hộ trì thường trụ được sử dụng, những tín ...
	Thứ hai là vật của thập phương thường trụ, vật của thập phương thường trụ giống như hạn định [thức ăn] cúng dường cho chư tăng vào ngày hôm đó, tức là những thực phẩm như cơm, bánh được hạn định cúng dường cho tăng chúng. Việc này thông thường đều là ...
	Giả sử nếu không đánh bản mà chúng ta tự tiện ăn, nghiêm khắc mà phán định theo luật thì tội này thuộc vào tội trộm vật của thập phương thường trụ. Đương nhiên tội nghiệp đạo này rất nặng, nhưng họ không đến mức phạm trọng tội, vì sao vậy? Bởi vì vật ...
	Giả sử khi ấy, những vật của thập phương thường trụ này có chủ quản lý, thông thường chính là thầy Điển Tọa, có người quản lý. Đó nghĩa là gì? Tức là trước khi chưa đánh bản triệu tập thập phương tăng thì vị Điển Tọa chính là người quản lý những vật c...
	Hơn nữa, vừa rồi đã nói đồ ấy có thể cúng dường đại chúng, tăng, tục, tín chúng đều có thể ăn. Việc này khá phương tiện. Giả sử hôm nay nhà bếp nấu thức ăn rồi, đã nấu xong những đồ ăn này rồi, chuẩn bị lấy ra để cúng dường đại chúng. Trong cúng dường...
	Chúng ta ở đây, hễ là cúng dường đại chúng, thí chủ của chúng ta đã có tâm thỉnh mời, có tâm mời đến, chính là cúng dường đại chúng, cúng dường rộng khắp, tăng tục đều cùng cúng dường, vậy thì chúng ta cũng không có lý do để ngăn cản người bên ngoài đ...
	Tiếp theo, loại thứ ba là vật hiện tiền hiện tiền, giống như hiện nay có người thế gian, tức là đàn-việt, cư sĩ, họ phát tâm cúng dường tăng chúng ở nơi này, cúng dường y dược, đồ nội thất, thậm chí là tiền tài v.v., chỉ là cúng dường những tăng chúng...
	Tiếp theo, thứ tư gọi là vật của thập phương hiện tiền. Trường hợp này thì lại khác, tức là bất cứ người nào từ thập phương đến, chỉ cần vào đại giới nội thì họ đều có phần. Điều này có khác với vật hiện tiền hiện tiền. Cho nên, vật của thập phương hi...
	Và cả năm chúng đã mất, năm chúng chính là năm chúng xuất gia: tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni, thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, những người này đã qua đời rồi, những tài vật mà họ để lại đều nên cúng dường thập phương tăng. Một là giúp người chết có công đức để...
	Luật tổ Đạo Tuyên đặc biệt có một cuốn sách nhỏ tên là “Lượng Xử Khinh Trọng Nghi”, trước đây ở tinh xá chúng tôi cũng học rồi, tức là chuyên nói về phân chia vật nặng và vật nhẹ của người chết. Vật nặng thì thuộc về thường trụ, vật nhẹ thì có thể chi...
	Những vật như y, bát, dụng cụ mà một người có thể mang được đi. Tóm lại mà nói bản thân, tức là một tăng nhân có thể sử dụng đến những vật thường ngày mà một người cần dùng đến. Đương nhiên cũng có một số ngoại lệ. thông thường vật nặng thì không thể ...
	Trong sách này rất tỉ mỉ, mọi người chỉ biết có sự việc như vậy, đến khi thật sự phải xử lý thì chúng ta vẫn phải căn cứ theo sách “Lượng Xử Khinh Trọng Nghi” đã liệt kê ra từng điều từng điều một. Bản thân tôi có tham gia, khi ấy chúng tôi làm rất tỉ...
	Vật của người chết và tăng được bố thí thì chính là vật cúng dường thập phương tăng, đều phải đánh bản tập hợp chư tăng. Đánh bản là triệu tập thập phương tăng, sau đó lại tác pháp bạch nhị yết-ma. Như vật của người chết thì phải bạch nhị yết-ma để ph...
	Trong tăng đoàn của chúng ta phải có một quan niệm, đối với vật của năm chúng đã mất, tức là tỳ-kheo già, hoặc tỳ-kheo-ni già trong tăng đoàn ni, sau khi họ qua đời, dù đó là đồ vật rất cũ rách, chỉ cần có thể sử dụng được thì chúng ta đều phải chia ...
	Vừa rồi nói đến việc tác pháp yết-ma để chia đồ của người chết, và vật của thập phương hiện tiền, giả sử vẫn chưa tác pháp yết-ma, nếu trộm cắp những tài vật này thì phạm tội sẽ tương đối nhẹ. Bởi vì đây vẫn là phạm tội trộm đối với vật của thập phươ...
	Như chúng ta nếu cúng tăng, thông thường cúng tăng đều là cúng tăng hiện tiền hiện tiền. Căn cứ theo số lượng tăng chúng trong đạo tràng này, trước tiên hỏi xem tổng cộng có bao nhiêu người, sau đó chuẩn bị phong bì. Tăng đoàn của chúng ta, có chư tăn...
	Nhưng nếu thí chủ phát tâm cúng dường tăng thập phương hiện tiền thì cũng được, vậy thì phải đánh bản triệu tập thập phương tăng, chỉ cần có người vào trong giới nội này thì mỗi người sẽ có một phong bì. Thông thường nếu chúng ta mở hoạt động lớn cúng...
	Trong bốn loại vật của tăng thì hai loại đầu đều có hai chữ “thường trụ”, tức là vật của thường trụ thường trụ và vật của thập phương thường trụ. Ý nghĩa của “thường trụ” là vĩnh viễn cố định thuộc về nơi đó, thuộc về nơi này, đạo tràng này, cho nên g...
	Vật của thập phương thường trụ thì có thể phân chia, nhưng nó chỉ có thể được quy về sau khi đánh bản, thuộc về những người trong đại giới nội, tức là chư tăng có thể chia nhau. Đã gọi là thập phương thì có thể phân chia. Thông thường chính là nói thứ...
	Phía sau là “vật của hiện tiền hiện tiền” và “vật của thập phương hiện tiền” cũng có sự khác biệt. Ý nghĩa của chữ hiện tiền thứ hai, tức là chỉ chữ hiện tiền thứ hai trong hiện tiền hiện tiền, nghĩa là hai loại vật hiện tiền này đều thuộc về trường h...
	Vừa rồi nói đến vật có chủ, ngoài vật của tam bảo ra thì còn có “vật của người”, người có khác biệt với phi nhân, cũng khác biệt với tam bảo, thông thường chúng ta gọi là người.
	Trộm đồ của người, cũng đủ 5 tiền thì kết trọng tội, không giống như trộm vật của phi nhân, trộm vật của phi nhân sẽ không phạm trọng tội, chỉ phạm tội bậc trung. Ở đây căn cứ theo những cảnh giới trộm cướp này, nói theo cảnh giới thì rất rộng lớn, c...
	Hiện nay cũng có rất nhiều trường hợp, ví dụ phim có bản quyền, ví dụ bạn muốn xem phim thì phải trả phí. Hiện nay rất nhiều bộ phim trên mạng phải trả tiền, nếu như bạn trộm cắp, tức là dùng một phương thức nào đó để giải mã bộ phim này, để mình xem ...
	Còn có nhĩ căn. Ví dụ khi bị bệnh, có một số người có thể niệm chú, nghe được âm thanh của câu chú thì có thể khỏi bệnh. Giả sử chúng ta mắc căn bệnh này, người ta đang niệm chú cho một người bệnh khác, bạn cũng chạy đến nghe, nghe trộm thì lúc này c...
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	Trường hợp của “không” là như thế nào? Đây là hư không, trộm cướp hư không, trộm cướp như thế nào? Ví dụ xây nhà, giả sử bạn sát cạnh nhà hàng xóm, rất gần. Thông thường như ở nông thôn có con ngõ nhỏ. Trong ngõ nhỏ là nhà này sát nhà kia, căn này xây...
	Còn có “thức”, tỉ dụ cho các loại như kỹ năng của người, học thức của người. Ví dụ người ta muốn truyền thụ một số tri thức, họ phải thu phí. Như rất nhiều người thế gian hiện nay mở lớp nâng cao tiếng anh, họ phải thu phí, bạn không thể lén lút đi họ...
	“Vật của phi nhân” chia làm hai loại, một loại chỉ cho tài vật của trời rồng quỷ thần. Loại tài vật này cũng có hai trường hợp. Giả sử tài vật của những quỷ thần này có người quản lý, có người trông coi, nếu trộm cướp thì kết tội với người chủ trông c...
	Vật của phi nhân có gì? Ví dụ bên ngoài tự viện của chúng ta có một ngôi miếu Thổ Địa. Miếu Thổ Địa là cúng dường quỷ thần, ví dụ chúng ta trộm đồ từ trong miếu quỷ thần, nếu miếu quỷ thần này không có người quản lý, nó không có đơn vị chủ quản cấp c...
	Một loại phi nhân khác chính là vật của súc sanh. Trộm cướp vật của súc sanh thì kết tội nhẹ, nhưng việc này cũng phải xem nó có chủ quản lý không. Ví dụ, có khi có một vài con chó vào tự viện của chúng ta, ví dụ chú chó này tự tha từ bên ngoài vào m...
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